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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

Ký hiệu Đơn vị Giải nghĩa 

F N Lực theo phương đứng 

M N.m Mô mem 

KB  Giới hạn dao động 

W  Hệ số áp lực của đường 

ISO  Tổ chức tiêu chuẩn thế giới 

k  Hệ số tải trọng động 

awz m/s2 Gia tốc bình phương trung bình của ghế ngồi 

q m Mấp mô mặt đường 

m kg Khối lượng được treo 

ma1 kg Khối lượng không được treo cầu trước 

ma1 kg Khối lượng không được treo cầu sau 

ms1 kg Khối lượng ghế 

a m Khoảng cách trọng  tâm xe và cầu trước 

b m Khoảng cách trọng  tâm xe và cầu sau 

e1 m Khoảng cách cầu trước và trọng tâm cầu trước 

e2 m Khoảng cách cầu trước và trọng tâm cầu sau 

f1 m 
Khoảng cách từ tâm bánh xe và trọng tâm cầu 

trước 

f2 m Khoảng cách từ tâm bánh xe và trọng tâm cầu sau 

s2 m 
Khoảng cách từ ghế và trọng tâm xe theo phương 

y 

s1 m 
Khoảng cách từ ghế và trọng tâm xe theo phương 

x 

k1l, k1r N/m Độ cứng của HTT cầu trước 

kz N/m Độ cứng của HTT cầu sau 



x 

kt1 N/m Độ cứng của lốp xe  cầu trước 

kt2 N/m Độ cứng của lốp xe  cầu sau 

ks1 N/m Độ cứng của ghế lái 

c1r, c1l N.s/m Hệ số cản giảm chấn HTT cầu trước 

cz N.s/m Hệ số cản giảm chấn HTT cầu sau 

cs1, cs2 N.s/m Hệ số cản giảm chấn của ghế giữa và sau xe 

ct1 N.s/m Hệ số cản giảm chấn lốp trước 

ct1 N.s/m Hệ số cản giảm chấn lốp sau 

I1 kg.m2 
Mô men quán tính của thân xe đối với trục y đi 

qua trọng tâm của tâm xe 

I2 kg.m2 
Mô men quán tính của thân xe đối với trục x đi 

qua trọng tâm của tâm xe 

Ia1 kg.m2 
Mô men quán tính cầu trước đối với trục x đi qua 

trọng tâm cầu trước 

Ia2 kg.m2 
Mô men quán tính cầu sau đối với trục x đi qua 

trọng tâm cầu sau 


